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Bài 1: Thêm các yếu tố để tạo thành ngữ hoàn chỉnh: 

- Dã tràng….. 
- Đâm bị thóc... 
- Gắp lửa bỏ … 
- Ăn cháo….. 
- Năm hết…. 
- Nước đổ…. 
- Lúng ta lúng túng như..... 
- Nước đến chân…. 
- Đem con… 

Bài 2: Đặt câu với các thành ngữ: Nước đến chân mới nhảy, rán sành ra mỡ, cá mè một lứa. 

Bài 3: Tìm thành ngữ thuần Việt  đồng nghĩa với các thành ngữ Hán Việt sau: 

- Cao lương mĩ vị  
- Đồng cam cộng khổ . 
- Độc nhất vô nhị  . 
- Đồng tâm hiệp lực . 
- Bất cộng đái thiên. 
- Thiên sơn vạn thuỷ. 

Gợi ý: 

Bài 1: 
- Dã tràng xe cát biển đông. 
- Đâm bị thóc chọc bị gạo. 
- Gắp lửa bỏ tay người. 
- Ăn cháo đá bát. 
- Năm hết tết đến. 
- Nước đổ lá khoai. 
- Lúng ta lúng túng như gà mắc tóc. 
- Nước đến chân mới nhảy. 
- Đem con bỏ chợ. 

 
Bài 2: VD: Các em không lo học hành gì cứ nước đến chân mới nhảy. 

- Ông ấy là kẻ rán sành ra mỡ. 
- Bọn chúng đều cá mè một lứa. 

 
Bài 3:   
-  Cao lương mĩ vị = của ngon vật lạ. 
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- Đồng cam cộng khổ = chia ngọt sẻ bùi. 
- Độc nhất vô nhị  =  có một không hai. 
- Đồng tâm hiệp lực  = chung sức chung lòng. 
- Bất cộng đái thiên  = không đội trời chung. 
- Thiên sơn vạn thuỷ = Trăm sông ngàn núi. 
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